	TT
	TÊN CÔNG TY
	Ngày cấp chứng chỉ
	Địa điểm

	1. 
	Công ty TNHH Hải sản Thu Trọng 1
	25/04/2013
	Tân Thành, BRVT

	2. 
	Công ty TNHH Fine Food
	04/05/2013
	Cái Nước, Cà Mau

	3. 
	Công ty TNHH Huỳnh Hương
	05/05/2013
	Cái Nước, Cà Mau

	4. 
	Công ty TNHH Trang Khanh
	10/06/2013
	Bạc Liêu

	5. 
	Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Sáng
	22/08/2013
	Thốt Nốt, Cần Thơ

	6. 
	Công ty TNHH GMG
	25/04/2013
	Long Xuyên, An Giang

	7. 
	Công ty CPTS Seavina
	14/05/2013
	Bình Thủy, Cần Thơ

	8. 
	Công ty TNHH Thực phẩm SAKURA
	04/09/2013
	Nha Trang, Khánh Hòa

	9. 
	Công ty TNHH CBTS Hoàng Long
	26/06/2013
	Đồng Tháp

	10. 
	Công ty TNHH HTV Gallant Dachan Seafood
	03/09/2013
	Quảng Ngãi

	11. 
	Công ty CPCB và DVTS Cà Mau
	26/03/2013
	Cà Mau

	12. 
	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản BRVT
	26/04/2013
	Vũng Tàu, BRVT

	13. 
	Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
	26/06/2013
	Tp. Cà Mau, Cà Mau

	14. 
	Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Sông Hậu
	15/05/2013
	Châu Thành, H. Giang

	15. 
	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long AG
	15/04/2013
	Long Xuyên, An Giang

	16. 
	Công ty Cổ phần Thủy sản An Phú
	15/05/2013
	Châu Thành, Đ. Tháp

	17. 
	Công ty TNHHMTV XKTS Khánh Hòa
	13/06/2013
	Nha Trang, Khánh Hòa

	18. 
	Công ty Cổ phần Nam Việt
	15/05/2013
	Long Xuyên, An Giang

	19. 
	Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF
	10/06/2013
	Thốt Nốt, Cần Thơ

	20. 
	CTCP Chăn nuôi C.P VN (CN Đông lạnh BTre)
	14/06/2013
	Châu Thành, Bến Tre

	21. 
	Công ty Cổ phần NTACO
	10/06/2013
	Long Xuyên, An Giang

	22. 
	Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo
	11/06/2013
	Tp. Vũng Tàu, BRVT

	23. 
	Công ty Cổ phần CBTP Phương Nam
	26/06/2013
	Tp. Sóc Trăng, STrăng

	24. 
	Công ty CPCB và XNK TS Cadovimex II
	26/06/2013
	Sa Đéc, Đồng Tháp

	25. 
	Công ty TNHH Khánh Sủng
	26/06/2013
	Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

	26. 
	Công ty CP ĐT và PT đa Quốc gia (IDI)
	22/08/2013
	Long Xuyên, An Giang

	27. 
	Công ty TNHH XNK Thủy sản Đông Á
	12/10/2013
	Châu Phú, An Giang

	28. 
	Công ty TNHH Hùng Cá
	19/09/2013
	Thanh Bình, Đ. Tháp

	29. 
	Công ty TNHH CBTP - TM Ngọc Hà
	17/09/2013
	Châu Thành, T. Giang

	30. 
	Công ty TNHH Quốc Việt
	18/09/2013
	P.6 Tp. Cà Mau

	31. 
	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Sông Hậu
	07/01/2014
	Cờ Đỏ, Cần Thơ

	32. 
	Công ty TNHH CBHS Xuất khẩu Khánh Hoàng
	28/09/2013
	Trần Đề, Sóc Trăng

	33. 
	Công ty TNHH SXKD Nước mắm Hưng Thịnh
	02/12/2013
	Bình Chánh, Saigon

	34. 
	Công ty TNHH Đại Tiến Vinh
	02/12/2013
	Bà Rịa, Vũng Tàu

	35. 
	Cty CP CB THS Liên Thành 
	18/11/2013
	Quận 4, Saigon

	36. 
	Cty CP thực phẩm Hồng Phú 
	01/02/2013
	Hàm Tân, B.Thuận

	37. 
	Công ty Cổ phần CBTS Long Phú
	18/11/2013
	Châu Thành, H. Giang

	38. 
	Doanh nghiệp Tư nhân Vân Nghĩa
	24/10/2013
	Quận 6, Saigon

	39. 
	DNTN Nước chấm Thanh Nhã
	19/11/2013
	Saigon, Long An

	40. 
	Công ty TNHH Việt Trường
	24/12/2013
	Lê Chân, Hải Phòng

	41. 
	Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco)
	
	Ô Môn, Cần Thơ

	42. 
	DNTN Chế biến Thực phẩm Tương Lai
	02/12/2013
	Bình Chánh, Saigon

	43. 
	Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông
	18/11/2013
	Ninh Kiều, Cần Thơ

	44. 
	Công ty Cổ phần CBTS & XNK Phương Anh
	18/11/2013
	Đông Hải, Bạc Liêu

	45. 
	Công ty TNHH Huy Minh
	07/01/2014
	Giá Rai, Bạc Liêu


